	TT
	HỌ VÀ TÊN
	Ngày 
sinh
	Trình độ
	Chuyên   ngành
	Ghi chú

	1. 
	Lê Nguyễn Mỹ Trâm
	
27/10/1971

	Thạc sỹ
	Ngôn ngữ học ứng dụng
	

	2. 
	Vương Thanh Thủy
	

3/12/1972

	Thạc sỹ
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh
	

	3. 
	Nguyễn Thị Bảo Trân
	

9/12/1978

	Thạc sỹ
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh
	

	4. 
	Nguyễn Thị Minh Quý
	
16/09/1962

	Đại học
	Tiếng Anh
	

	5. 
	Trương Thị Minh Hà
	
30/10/1962

	Đại học
	Tiếng Anh
	

	6. 
	Trần Bạch Tuyết
	
20/10/1961

	Đại học
	Tiếng Anh
	

	7. 
	Nguyễn Thị Thu Tâm
	
21/10/1976

	Đại học
	Sư phạm Anh văn
	

	8. 
	Võ Thị Hồng Lan
	
3/1/1974

	Đại học
	Sư phạm tiếng Anh
	

	9. 
	Nguyễn Thị Thanh Tú
	
29/08/1978

	Đại học
	Sư phạm Tiếng Anh
	

	10. 
	Đinh Trần Phương Thảo
	
13/3/1990

	Đại học
	Sư phạm Tiếng Anh
	

	11. 
	Võ Thị Ngọc Ngân
	
10/11/1990

	Đại học
	Sư phạm Tiếng Anh
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